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CHƢƠNG 5: NƢỚC TRÊN TRÁI ĐẤT 



III. SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NƢỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG 

 
Các nhóm xem clip kết hợp với SGK hoàn thành phiếu học tập của từng nhóm 



III. SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NƢỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƢƠNG 

 

Nhóm 1: Sóng 

+ Sóng biển là sự ....... của 

nước do tác động của ....... 

+ ........ càng mạnh, sóng 

càng ...... 

+ Sóng thần là loại sóng cao 

vài chục mét, gây nhiều tác 

hại nghiêm trọng do 

……….. hoặc ………. dưới 

đáy biển mà hình thành. 

Sóng thần thường xuất hiện 

ở các đại dương, nhất là 

……….. và……….. 

PHIẾU HỌC TẬP 

Nhóm 2: Thủy triều 

Nối các dữ kiện sau để hoàn 

thành sơ đồ về thủy triều 

Nhóm 3: Dòng biển 

Dựa vào hình 18.4 trong SGK để 

hoàn thành bảng thông tin về các 

dòng biển sau: 





Nhóm 1: Sóng 

+ Sóng biển là sự ..................... của nước do tác động 

của ....... 

+ ........ càng mạnh, sóng càng ...... 

+ Sóng thần là loại sóng cao vài chục mét, gây nhiều 

tác hại nghiêm trọng do ……….. hoặc 

……….............................. dưới đáy biển mà hình 

thành. Sóng thần thường xuất hiện ở các đại dương, 

nhất là ................……….. và……….. 
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dao động 

gió 

Gió to 

động đất 

núi lửa hoạt động ngầm 

Thái Bình Dƣơng Đại Tây Dƣơng 

Gió là nguyên nhân chính 

tạo ra sóng.  

Sóng thần gây nhiều tác hại 

nghiêm trọng cho các quốc 

gia ven biển. 
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Nhóm 2: Thủy triều 

Nối các dữ kiện sau để hoàn thành sơ đồ về 

thủy triều 

Triều 

kém 

Triều 

cƣờng 



PHIẾU HỌC TẬP 
Nhóm 3: Dòng biển 

Dựa vào hình 18.4 trong SGK để hoàn thành bảng thông tin về các dòng biển sau: 

Tên dòng biển Tính chất 

(nóng/lạnh) 

Bán cầu 

(Bắc/Nam) 

Xuất phát 

(Vĩ tuyến 300-

400/cực/xích đạo) 

Gơn-xtơ-rim 

(Gulf stream) 

Ben-ghê-la 

(Benguela) 

Bra-xin (Brazil) 

Ca-li-phooc-ni-a 

(California) 

Pê-ru (Peru) 

Cƣ-rô-si-ô 

(Kuroshio) 

Nóng               Bắc 
Vĩ tuyến  

300- 400 

Lạnh              Nam Cực 

Nóng               Nam Xích Đạo 

Lạnh              Bắc 
Vĩ tuyến  

300- 400 

Lạnh              Nam Cực 

Nóng               Bắc Xích Đạo 



PHIẾU HỌC TẬP 
Nhóm 3: Dòng biển 

Dựa vào hình 18.4 trong SGK để hoàn thành bảng thông tin về các dòng biển sau: 

Tên dòng biển Tính chất 

(nóng/lạnh) 

Bán cầu 

(Bắc/Nam) 

Xuất phát 

(Vĩ tuyến 300-

400/cực/xích đạo) 

Gơn-xtơ-rim 

(Gulf stream) 

Ben-ghê-la 

(Benguela) 

Bra-xin (Brazil) 

Ca-li-phooc-ni-a 

(California) 

Pê-ru (Peru) 

Cƣ-rô-si-ô 

(Kuroshio) 

Nóng               Bắc 
Vĩ tuyến  

300- 400 

Lạnh              Nam Cực 

Nóng               Nam Xích Đạo 

Lạnh              Bắc 
Vĩ tuyến  

300- 400 

Lạnh              Nam Cực 

Nóng               Bắc Xích Đạo 

- Hầu hết các dòng biển nóng chảy  
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 1.  Sóng biển 

- Sóng là sự chuyển động tại chỗ của các lớp nước trên mặt 

- Gió là nguyên nhân chính tạo ra sóng. Gió càng mạnh thì sóng càng lớn 

2. Thuỷ triều 

- Thủy triều là hiện tượng nước biển dâng lên, hạ xuống trong một thời gian nhất định 

(trong ngày). 

3. Dòng biển 

- Dòng biển là các dòng nước chảy trong biển và đại dương 

- Có hai loại dòng biển: dòng biển nóng và dòng biển lạnh 



LUYỆN TẬP 

Câu 1: Nước biển và đại dương có mấy sự vận động? 

A. 5. 

B. 3. 

C. 2. 

D. 4. 

Đọc và trả lời câu hỏi:  



LUYỆN TẬP 

Câu 2: Sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng là nguyên nhân chủ yếu hình 

thành hiện tượng tự nhiên nào sau đây? 

A. Dòng biển. 

B. Sóng ngầm. 

C. Sóng biển. 

D. Thủy triều 

Đọc và trả lời câu hỏi:  



LUYỆN TẬP 

Câu 3. Các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ 

A. Vĩ độ cao về vĩ độ thấp. 

B. Vĩ độ thấp về vĩ độ cao. 

C. Ván cầu Bắc xuống Nam. 

D. Ván cầu Nam lên Bắc. 

Đọc và trả lời câu hỏi:  



VẬN DỤNG 

Dựa vào video, hãy nêu các bước ứng phó với sóng thần khi đang ở nhà trường. 



HƢỚNG DẪN TỰ HỌC 

1. Bài vừa học 

- Xác định được trên bản đồ các đại dương thế giới 

- Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng 

biển ôn đới. 

- Trình bày các hiện tượng sóng, thủy triều, dòng biển. 

2. Bài sắp học 

Bài 19. Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình. 

- Các thành phần đất chính là gì? 

- Đất có mấy tầng chính? 

- Các nhóm đất điển hình trên thế giới là gì? 




